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I. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm)
Hãy chọn một trong các chữ cái A, B, C hoặc D trước phương án mà em cho là đúng nhất:

Câu 1: Dãy chỉ gồm các oxit axit:

A. CO2, SO2, CuO, P2O5 


B. CO2, SO3, Na2O, NO2
C.  SO2, P2O5, CO2, SO3


D. H2O, CO, NO, Al2O3.

Câu 2: Thành phần thể tích của không khí là:

A. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm...)

B. 78% khí oxi, 21% khí nitơ, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm...)

C. 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ.

D. 1% khí oxi, 78% khí nitơ, 21% các khí khác.
Câu 3: Nguyên liệu điều chế khí õi trong phòng thí nghiệm:

A. CaCO3

B. Không khí

C. KMnO4

D. Nước

Câu 4: Sự oxi hóa chậm là:

A. Sự oxi hóa có tỏa nhiệt mà không phát sáng.   B. Sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.

C.  Sự oxi hóa có phát sáng.



D. Sự oxi hóa nhưng không tỏa nhiệt.

Câu 5: Chất nào sau đây dùng làm nhiên liệu, không gây ô nhiễm môi trường:

A. Than

B. Khí Hidro

C. Dầu hỏa

D. Vỏ trấu

Câu 6: Cặp chất nào sau đây phản ứng với nhau sinh ra khí hidro:

A. Zn và HCl

B. Zn và O2

C. Zn và Cl2

D. Fe2O3 và H2
Câu 7: Kim loai nào sau đây tan trong nước tạo ra dung dịch bazơ và khí hidro:

A. Fe


B. Na


C. Pb


D. Cu

Câu 8: Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là:

A. Số gam chất đó có thể tan trong 100g dung dịch.

B. Số gam chất đó có thể tan trong 100g nước.

C. Số gam chất đó có thể tan trong 100g dung môi để tạo thành dung dịch bão hòa.

D. Số gam chất đó có thể tan trong 100g nước để tạo thành dung dịch bão hòa.

II. TỰ LUẬN: (8,0 điểm)
Câu 9: (2,0 điểm)
Cho các chất có công thức hóa học sau: K, MgO, Na2O, SO3.

a. Chất nào tác dụng được với nước?

b. Viết các phương trình hóa học xảy ra?

Câu 10: (2,0 điểm)

Phân loại và gọi tên các hợp chất có công thức hóa học sau: Mg(OH)2, NaCl, H2SO4, Ca(HCO3)2.

Câu 11: (1,0 điểm)

           Oxi trong không khí là đơn chất hay hợp chất ? Vì sao cá sống được trong nước ? Những lĩnh vực hoạt động nào của con người cần thiết phải dùng binh nén oxi để hô hấp ?
Câu 12: (3,0 điểm)

           Cho 4,8 gam kim loại magie phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit clohidric (HCl), sau phản ứng thu được muối magie clorua và khí Hidro

a. Viết phương trình hóa học xãy ra?

b. Tính thể tích khí Hidro sinh ra ( ở đktc)?

c. Nếu đốt cháy toàn bộ lượng khí Hidro sinh ra ở trên trong không khí. Tính thể tích không khí cần dùng? ( 
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